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TT 
Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường Địa điểm Mốc  

thời gian 

Đính chính thông tin ca bệnh công bố ngày 12/11/2021 

01 

BN1007733 – V.T.T (2009), (công bố ngày 
12/11/2021) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Ái Nghĩa, Đại Lộc 

- Nghề nghiệp: học sinh 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam Đại Lộc Ái Nghĩa 

Phòng khám 
Toàn Mỹ Ngày 04/11/2021 

Lớp 7, Trường 
THCS Nguyễn 

Trãi 
Hàng ngày 

Hủy bỏ địa điểm Phòng khám BS Thung, TT Ái Nghĩa, Đại Lộc 

Thông tin ca bệnh công bố ngày 13/11/2021 

01 

BN1012305 – L.T.P (1985) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Đại Quý, Tam Lộc, Phú Ninh 

- Nghề nghiệp: lái xe chở hàng Đà Nẵng – 
Cảng Tiên Sa 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

21 ngày qua, sống và làm việc tại Đà Nẵng 

02 BN1012306 – L.S (1985), là F1 của 
BN1007732 và BN1007734 (công bố ngày 

Quảng 
Nam Đại Lộc Ái Nghĩa Công ty TNHH 

Việt Tuyết Ngày 07/11/2021 
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12/11/2021) và có dịch tễ trở về từ 
TP.HCM 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Khu phố 4, Hà Lam, Thăng Bình 

- Nghề nghiệp: lái xe 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

03 

BN1012307 – L.H.T (1966), dịch tễ đi lại 
thường xuyên  

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

- Nghề nghiệp: lái xe đường dài 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Sàng lọc dương tính tại bệnh viện 

04 

BN1012308 – N.Đ.T (2005), là con của 
BN945410 và BN945411 (công bố ngày 
04/11/2021) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: An Hải Đông, Tam Quang, Núi 
Thành 

- Nghề nghiệp: học sinh 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 
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05 

BN1012309 – N.M.K (1997), là F1 của 
BN893862 (công bố ngày 26/10/2021) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Tam Mỹ, Tam Xuân 1, Núi Thành 

- Nghề nghiệp: lái xe 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 31/10/2021, lấy mẫu lần 2 

06 

BN1012310 – N.M.K (1994), liên quan 
quán Nắng Garden 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Hòa Bình, Tam Hòa, Núi Thành 

- Nghề nghiệp: công nhân 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  

Cách ly tập trung từ ngày 03/11/2021, lấy mẫu lần 2 

07 

BN1012311 – N.N (1948), là F1 của 
BN938284 (công bố ngày 03/11/2021) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Khối phố 3, TT Núi Thành, Núi 
Thành 

- Nghề nghiệp: Già 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

08 BN1012312 – N.T.M.T (1990), là F1 của Cách ly tại nhà từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 
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BN945408 (công bố ngày 04/11/2021) 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: Mỹ Bình, Tam Hiệp, Núi Thành 

- Nghề nghiệp: bán quần áo 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

09 

BN1012313 – H.V.L (1977) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: An Hải Đông, Tam Quang, Núi 
Thành 

- Nghề nghiệp: công nhân 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Quang 

Quán cô Hiếu 
bán đồ ăn sáng Hàng ngày 

Quán café Huy 
Hoàng 

Hàng ngày 

Quầy thuốc chị 
Mai, gần công 
trường công ty 
Thăng Long 89 

Ngày 10/11/2021 

10 

BN1012314 – N.V.T (1968), là cha 
BN945421 (công bố ngày 04/11/2021) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Trung Thành, Tam Mỹ Tây, Núi 
Thành 

- Nghề nghiệp: nông 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 
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11 

BN1012315 – N.T.P (1974), là mẹ 
BN945421 (công bố ngày 04/11/2021) 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: Trung Thành, Tam Mỹ Tây, Núi 
Thành 

- Nghề nghiệp: nông 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

12 

BN1012316 – N.T.K.L (2016), là em gái 
của BN945421 (công bố ngày 04/11/2021) 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: Tam Mỹ, Núi Thành 

- Nghề nghiệp: còn nhỏ 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

13 

BN1012317 – L.Đ.H (1967), dịch tễ trở về 
từ TP.HCM 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Thôn Trung Vĩnh, Quế Xuân 1, 
Quế Sơn 

- Nghề nghiệp: tài xế xe tải 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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14 

BN1012318 – N.Q.V (2005) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Tú Mỹ, Bình Tú, Thăng Bình 

- Nghề nghiệp: học sinh 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm  

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình Bình An 

Lớp 11/2 
trường THPT 
Hùng Vương 

Buổi chiều các 
ngày từ ngày 

31/10/2021 đến 
ngày 07/11/2021 
và chiều từ ngày 
09/11/2021 đến 
ngày 12/11/2021 

Căn tin trường 
THPT Hùng 

Vương 

Giờ ra chơi chiều 
ngày 09/11/2021, 

chiều ngày 
12/11/2021 

Trường THPT 
Hùng Vương 

7h đến 8h45 ngày 
08/11/2021; 7h 
đến 9h30 ngày 

10/11/2021 

Quán PAULO, 
ngã 4 Quán Gò 

đi lên 

8h45 đến 10h 
ngày 08/11/2021, 
9h30 đến 10h30 

ngày 10/11/2021, 
8h30 đến  10h 

ngày 11/11/2021, 
8h30 đến 10h15 
ngày 12/11/2021 
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Quán bánh mỳ, 
ngã 4 Quán Gò 
đi lên một đoạn 

7h ngày 
09/11/2021, 9h30 
ngày 10/11/2021 

Lớp học thêm 
Lý cô H. 

8h30 đến 10h 
ngày 09/11/2021, 
7h đến 8h30 ngày 

11/11/2021 

Quán hủ tiếu, 
ngã 4 Quán Gò 
đi lên một đoạn 

6h45 ngày 
12/11/2021 

Lớp học thêm 
Hóa cô L. 

7h đến 8h30 ngày 
12/11/2021 

Bình 
Trung 

Phòng khám 
BS.Thân 

18h ngày 
12/11/2021 

Liên quan các trường hợp chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch có 04 ca bệnh:  

từ BN1012319 tới BN1013322 

15 

BN1012323 – N.T.L (1972) 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: Hội Khách Đông, Đại Sơn, Đại 
Lộc 

- Nghề nghiệp: Buôn bán 

Quảng 
Nam Đại Lộc Đại Sơn 

Tạp hóa chị Cơ Buổi sáng hàng 
ngày 

Quán café chị 
Trang 

Ngày 07/11/2021 
và 08/11/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

16 

BN1012324 – C.T.M.L (1973), dịch tễ trở 
về từ Bình Dương 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: Phú Đông, Đại Hiệp, Đại Lộc 

- Nghề nghiệp: nội trợ 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi  

Đã giám sát y tế, lấy mẫu lần 1 

17 

BN1012325 – B.T.B (1983), là F1 của 
BN980220 (công bố ngày 09/11/2021) 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: Thạnh Đại, Đại Hưng, Đại Lộc 

- Nghề nghiệp: buôn bán 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam Đại Lộc Đại Hưng 

Bán hàng rau 
củ quả chợ 
Thạnh Đại 

5h đến 10h hàng 
ngày 

Chợ Đại Lãnh, 
hàng rau củ quả 
chợ Đại Lãnh 

4h đến 5h hàng 
ngày 

18 

BN1012326 – N.T.L (1970), là mẹ của 
BN1007710 (công bố ngày 12/11/2021) 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: Trung Đông, Duy Trung, Duy 
Xuyên 

- Nghề nghiệp: buôn bán 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Trung 

Bán trái cây, 
chợ Trung 

Đông 

5h30 đến 11h 
hàng ngày 

Nam 
Phước 

Bán trái cây 
gần quầy thuốc 
cô Trinh, chợ 

huyện 

14h đến 16h30 
hàng ngày 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi Điểm tiêm vắc 
xin TTYT Duy 

Xuyên 

13h đến 15h30 
ngày 08/11/2021 

19 

BN1012327 – N.Đ.Y (1970),  là cha của 
BN1007710 (công bố ngày 12/11/2021) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Trung Đông, Duy Trung, Duy 
Xuyên 

- Nghề nghiệp: ở nhà 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 29/10/2021 đến ngày 11/11/2021 

20 

BN1012328 – N.C.S (1985), dịch tễ trở về 
từ TP.HCM 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Thu Bồn Tây, Duy Tân, Duy 
Xuyên 

- Nghề nghiệp: Tự do 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã giám sát y tế, lấy mẫu lần 1 

21 

BN1012329 – L.V.N (2000), là F1 của 
BN970699 (công bố ngày 08/11/2021) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Duy Trinh, Duy Xuyên 

Đã cách ly tập trung, lấy mẫu lần 2 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 
nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 
y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Nghề nghiệp: sinh viên 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

22 

BN1012330 – N.T.M (1971) 

- Giới tính: Nữ 

- Địa chỉ: Duy Trinh, Duy Xuyên 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: Chưa rõ 

Đã cách ly tập trung, lấy mẫu lần 2 

23 

BN1012331 – N.T.H (1965) 

- Giới tính: Nam 

- Địa chỉ: Duy Trinh, Duy Xuyên 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: Chưa rõ 

Đã cách ly tập trung, lấy mẫu lần 2 




